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BẢN TỔNG HỢP

TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN CỦA CÁC BỘ ĐỐI VỚI DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
(Kèm theo Công văn số 1108/BQP-GGHB ngày 20/4/2021 của Bộ Quốc phòng)

	TT
	Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
	TIẾP THU, GIẢI TRÌNH

	Bộ Ngoại giao

	1
	Về Điều 11, nội dung về tên giao dịch quốc tế của Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam không nằm trong nội dung Nghị quyết 130/2020/QH14 của Quốc hội giao Chính phủ quy định chi tiết; cũng như sẽ không đầy đủ trong trường hợp Bộ Công an tổ chức lực lượng tương tự trong thời gian tới (khi đó, sẽ phát sinh thủ tục sửa đổi Nghị định). Vì vậy, chưa  nên quy định nội dung này.
	Ban Soạn thảo xin tiếp thu và không quy định tên giao dịch quốc tế của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam trong Dự thảo Nghị định.

	2
	Tại khoản 1 Điều 12 về quy trình cử mới, điều chỉnh, rút lực lượng theo hình thức đơn vị và khoản 1 Điều 13 về quy trình cử mới, rút lực lượng theo hình thức cá nhân, dự thảo Nghị định quy định về việc xin ý kiến của các "Bộ, ngành có liên quan"; tuy nhiên, đây không phải là yêu cầu bắt buộc tại Điều 12 và 13 của Nghị quyết 130/2020/QH14. Vì vậy, có thể cân nhắc rút gọn quy trình như Điều 14 của dự thảo Nghị định về cử luân phiên, thay thế lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
	Ban Soạn thảo xin tiếp thu và không quy định việc xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan trước khi trình Chính phủ trong Dự thảo Nghị định.

	3
	Về khoản 2 Điều 12 và khoản 2 Điều 13, nên quy định thống nhất và nêu rõ thẩm quyền của cơ quan "Việt Nam" nào sẽ đưa ra yêu cầu đối với Liên hợp quốc về việc điều chỉnh; trong đó cân nhắc về việc ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định về việc đề xuất với LHQ về điều chỉnh thời gian, lực lượng để bảo đảm linh hoạt.
	Ban Soạn thảo xin tiếp thu và đã chỉnh lý Dự thảo Nghị định như sau: “Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thông qua Phái đoàn Thường trực nước CHXHCN Việt Nam tại Liên hợp quốc thống nhất với cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc việc điều chỉnh thời gian, tổ chức, biên chế của đơn vị”.

	4
	Về khoản 3 Điều 12 và khoản 3 Điều 13, quy trình về việc rút lực lượng Việt Nam trong tình huống khẩn cấp hiện chưa thực sự đáp ứng quy định của Nghị quyết 130/2020/QH14 (thiếu bước qua Chính phủ và trình Hội đồng Quốc phòng – An ninh); vì vậy, nên quy định theo hướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an báo cáo Thủ tướng Chính phủ (thay vì Chính phủ) để trình Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng – An ninh (thay vì Hội đồng Quốc phòng – An ninh) quyết định trong tình huống khẩn cấp. 
	Ban Soạn thảo xin được giữ nguyên như Dự thảo và  giải trình như sau: Việc rút lực lượng khẩn cấp đòi hỏi phải có kế hoạch đã được Hội đồng Quốc phòng và An ninh phê duyệt từ trước. Khi có tình huống xảy ra, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an sẽ rút lực lượng khẩn cấp theo kế hoạch nêu trên để đảm bảo yếu tố thời gian, an toàn lực lượng.

	5
	Về nội dung Tờ trình, bổ sung nội dung về đánh giá về tác động của dự thảo Nghị định để phù hợp với quy định của khoản 2a Điều 90 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.
	Tiếp thu ý kiến của các Bộ, Dự thảo Nghị định không quy định các nội dung về cấp hàm cao nhất của Chỉ huy trưởng lực lượng; tên giao dịch quốc tế của Cục GGHB Việt Nam; giao Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định chi tiết trang phục cho lực lượng tham gia hoạt động GGHB LHQ... Do đó, không đánh giá tác động đối với những nội dung nêu trên.  

	Bộ Công an

	1
	Điều 2 (Đối tượng áp dụng): Về nguyên tắc, Nghị định quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết, do vậy, đối tượng áp dụng của Nghị định phải thống nhất với đối tượng điều chỉnh của Nghị quyết; đề nghị điều chỉnh: "Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, chuyên môn kỹ thuật, chiến sĩ và đơn vị thuộc Bộ công an được cử tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc".
	Ban Soạn thảo xin tiếp thu và đã chỉnh lý Điều 2 Dự thảo Nghị định như đề nghị.

	2
	Điều 3, 4, 5 đề nghị: Cần phân định rõ giữa quyền hạn với trách nhiệm của Chỉ huy trưởng, trong đó xác định nhiệm vụ chính, trọng yếu và các nhiệm vụ tham gia phối hợp. 
	Ban Soạn thảo xin được giữ nguyên như Dự thảo Nghị định và giải trình như sau: (1) Dự thảo Nghị định quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Chỉ huy trưởng trên cơ sở quy định của Liên hợp quốc, thỏa thuận giữa Liên hợp quốc và Việt Nam về nhiệm vụ của Chỉ huy trưởng và cá nhân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; (2) Một số quy định vừa là nhiệm vụ vừa là quyền hạn, nên không nhất thiết phải tách riêng và không ảnh hưởng đến việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Chỉ huy trưởng lực lượng.

	3
	Đưa Khoản 3 Điều 5 "Báo cáo kết quả chấp hành...định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất" lên Điều 4. Đồng thời, điều chỉnh lại đầu mối tiếp nhận báo cáo của Chỉ huy trưởng lực lượng Việt Nam tại Phái bộ là: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an vì theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 17 của Nghị quyết 130, Bộ Công an có trách nhiệm xây dựng, quản lý, chỉ huy, điều hành lực lượng Công an tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Trong trường hợp Phái bộ có lực lượng của Bộ Công an tham gia lực lượng này sẽ phải báo cáo về đơn vị Thường trực của Bộ Công an (sẽ được thành lập theo Thông tư của Bộ Công an).
	Ban Soạn thảo xin tiếp thu và đã chỉnh lý Dự thảo Nghị định như đề nghị.

	4
	Điều 7 và Điều 10, đề nghị Bộ Quốc phòng nghiên cứu lại nội dung của các điều này vì căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2020 (Luật Văn bản quy phạm pháp luật), “cơ quan được giao ban hành văn bản quy định chi tiết không được ủy quyền tiếp”. Tuy nhiên, dự thảo Nghị định hiện vẫn quy định theo hướng ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định một số nội dung là chưa phù hợp với quy định của Luật Văn bản quy phạm pháp luật. 
	Ban Soạn thảo xin tiếp thu và đã chỉnh lý, không đưa 02 nội dung này vào Dự thảo Nghị định.

	5
	Đề nghị bỏ Điều 11 vì nội dung này nên đưa vào văn bản quyết định thành lập hoặc quy định chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. 
	Ban Soạn thảo xin tiếp thu và đã chỉnh lý, không đưa  nội dung này vào Dự thảo Nghị định.

	6
	Điều 12: Cử mới, điều chỉnh, rút lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc theo hình thức đơn vị theo trình tự sau: đề nghị nêu quy trình chung của các nhiệm vụ cử mới, điều chỉnh, rút lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình.
	Ban Soạn thảo xin được giữ nguyên như Dự thảo Nghị định và giải trình như sau: Do quy mô, tính chất cử lực lượng theo hình thức đơn vị và cá nhân khác nhau, nên cần có quy định riêng về trình tự, thủ tục cho mỗi hình thức để thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện.

	7
	Khoản 1 Điều 12: Cử mới lực lượng tham gia theo hình thức đơn vị
a) Sau khi có đề nghị của Liên hợp quốc về cử lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc theo hình thức đơn vị, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xây dựng hồ sơ, xin ý kiến các bộ, ngành có liên quan. Hồ sơ xin ý kiến gồm:

Dự thảo Tờ trình của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trình Chính phủ.
	Ban Soạn thảo xin tiếp thu và đã chỉnh lý trong Dự thảo Nghị định.

	8
	Khoản 1 Điều 12: ...Các bộ, ngành có trách nhiệm cho ý kiến bằng văn bản trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Trên cơ sở ý kiến của các bộ, ngành, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Chính phủ.
	Nội dung này trùng với ý kiến của Bộ Ngoại giao, Ban Soạn thảo xin tiếp thu và đã chỉnh lý, không quy định nội dung này trong Dự thảo Nghị định.

	9
	Điểm b khoản 1 Điều 12: Văn phòng Chính phủ lấy ý kiến thành viên Chính phủ, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến thành viên Chính phủ; hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo...
	Ban Soạn thảo xin tiếp thu và đã chỉnh lý Dự thảo Nghị định như đề nghị.

	10
	Điểm c khoản 1 Điều 12: Căn cứ quyết định của Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ thướng Chính phủ trình Chủ tịch nước,...
	Ban Soạn thảo xin tiếp thu và đã chỉnh lý Dự thảo Nghị định như đề nghị.

	11
	Khoản 2 Điều 12, đề nghị bỏ cụm từ "thực hiện như quy trình tại Khoản 1 điều này".
	Ban Soạn thảo xin được giữ nguyên như Dự thảo Nghị định và giải trình như sau: Khoản 2 không thiết kế quy trình riêng về điều chỉnh thời gian, lực lượng theo hình thức đơn vị, nên dẫn chiếu việc thực hiện theo quy trình tại khoản 1 Điều này là phù hợp. 

	12
	Khoản 3, đề nghị bỏ Điểm a vì đã có quy trình chung cho các nhiệm vụ cử mới, điều chỉnh, rút lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình nên không cần thiết phải nhắc lại trong các khoản tiếp theo.
	Ban Soạn thảo xin được giữ nguyên như Dự thảo Nghị định và giải trình như sau: Khoản 3 không thiết kế quy trình riêng về rút lực lượng, nên dẫn chiếu việc thực hiện theo quy trình tại khoản 1 Điều này là phù hợp. 

	13
	Điều 13: Cử mới, điều chỉnh, rút lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc theo hình thức cá nhân theo trình tự sau: đề nghị nêu quy trình chung của các nhiệm vụ cử mới, điều chỉnh, rút lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình.


	Ban Soạn thảo xin được giữ nguyên như Dự thảo Nghị định như đã giải trình đối với Điều 12.

	14
	Khoản 1 Điều 13: Cử mới lực lượng tham gia theo hình thức cá nhân:

a) Sau khi có đề nghị của Liên hợp quốc về cử lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc theo hình thức cá nhân, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ trì xây dựng hồ sơ, xin ý kiến Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp. Hồ sơ xin ý kiến gồm:

Dự thảo Tờ trình của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trình Chính phủ;...
	Ban Soạn thảo xin tiếp thu và đã chỉnh lý Dự thảo Nghị định.

	15
	Khoản 2 Điều 13: Đề nghị bỏ cụm từ "thực hiện như quy trình tại Khoản 1 điều này" vì đã có quy trình chung cho các nhiệm vụ cử mới, điều chỉnh, rút lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình nên không cần thiết phải nhắc lại trong các khoản tiếp theo.

Khoản 3 Điều 13: Đề nghị bỏ Điểm a vì đã có quy trình chung cho các nhiệm vụ cử mới, điều chỉnh, rút lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình nên không cần thiết phải nhắc lại trong các khoản tiếp theo.
	Ban Soạn thảo xin được giữ nguyên như Dự thảo Nghị định như đã giải trình đối với Điều 12.

	16
	Điều 14:

a) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xây dựng dự thảo kế hoạch cử lực lượng luân phiên, thay thế tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trong năm tiếp theo, báo cáo Chính phủ;

...

c) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp với Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện kế hoạch cử lực lượng luân phiên, thay thế tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình...
	Ban Soạn thảo xin tiếp thu và đã chỉnh lý Dự thảo Nghị định.

	Bộ Tư pháp

	1
	Về cấp bậc quân hàm cao nhất đối với người chỉ huy cao nhất tại phái bộ (Điều 7), dự thảo Nghị định dự kiến giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định cấp bậc quân hàm cao nhất của lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tại phái bộ. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp thấy rằng, thẩm quyền quy định cụ thể chức vụ, chức danh có cấp bậc hàm cao nhất đã được quy định tại khoản 4, 5 Điều 15 Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2008, 2014) và khoản 2, 5 Điều 25 Luật Công an nhân dân năm 2018. Do vậy, Bộ Tư pháp đề nghị Quý Bộ cân nhắc về sự cần thiết của quy định này tại dự thảo Nghị định nhằm đảm bảo phù hợp với khoản 2 Điều 8 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) (sau đây gọi là Luật BHVBQPPL).
	Ban Soạn thảo xin tiếp thu và không quy định về cấp bậc quân hàm cao nhất đối với Chỉ huy trưởng lực lượng Việt Nam tại phái bộ trong Dự thảo Nghị định. 

	2
	Về quy trình Bộ Quốc phòng, Bộ Công an báo cáo Chính phủ về cử, điều chỉnh, rút lực lượng (Chương IV), Bộ Tư pháp thấy rằng, một số quy định tại Chương này có nội dung chưa hoàn toàn phù hợp với Chương III Nghị quyết 130 (như quy định “báo cáo Thủ tướng Chính phủ” tại các điểm b, c khoản 1 Điều 12, điểm b khoản 1 Điều 13, Điều 14 dự thảo Nghị định chưa hoàn toàn phù hợp với các Điều 12 và 13 Nghị quyết 130…).
	Ban Soạn thảo xin tiếp thu và đã chỉnh lý Dự thảo Nghị định.

	3
	Quy trình xử lý các báo cáo, văn bản đề xuất trình Chính phủ đã được quy định cụ thể tại Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 1/10/2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ. Các nhiệm vụ của Văn phòng Chính phủ được nêu tại dự thảo Nghị định cũng được quy định tại Nghị định số 150/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ. Do vậy, Bộ Tư pháp đề nghị Quý Bộ rà soát các nội dung quy định tại Chương IV dự thảo Nghị định và đề xuất quy định phù hợp (như nội dung, thời hạn báo cáo…), đảm bảo phù hợp với phạm vi Chính phủ được giao hướng dẫn chi tiết và không lặp lại các nội dung đã được quy định tại Nghị quyết 130, các Nghị định số 138/2016/NĐ-CP và 150/2016/NĐ-CP theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 8 và khoản 1 Điều 11 Luật BHVBQPPL.
	Ban Soạn thảo xin tiếp thu và đã chỉnh lý Dự thảo Nghị định, không quy định những nội dung đã có trong Nghị định 138/2016/NĐ-CP. Tuy nhiên, đề nghị giữ nguyên một số nội dung quy định quy trình cụ thể, phù hợp với Nghị định 138/2016/NĐ-CP.  

	4
	Khoản 1 Điều 10 Nghị quyết 130 đã nêu rõ “Trong thời gian tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, lực lượng Việt Nam sử dụng trang phục theo quy định của Liên hợp quốc”, vì vậy, đề nghị làm rõ sự cần thiết của quy định Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết trang phục cho lực lượng tham gia GGHB LHQ (Điều 10 dự thảo Nghị định).
	Ban Soạn thảo xin tiếp thu và không quy định về giao Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định chi tiết về trang phục.

	5
	Đánh giá về tính phù hợp của quy trình rút đơn vị/ cá nhân trong trường hợp khẩn cấp tại điểm b khoản 3 các Điều 12 và 13 dự thảo Nghị định với quy trình rút lực lượng tại Điều 12 Nghị quyết 130.
	Ban Soạn thảo xin được giữ nguyên như Dự thảo và  giải trình như sau: Việc rút lực lượng khẩn cấp đòi hỏi phải có kế hoạch đã được Hội đồng Quốc phòng và An ninh phê duyệt từ trước. Khi có tình huống xảy ra, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an sẽ rút lực lượng khẩn cấp theo kế hoạch nêu trên để đảm bảo yếu tố thời gian, an toàn lực lượng.



